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  NĂM HỌC 2017- 2018  

MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11 

 

Câu 1 (1,0 điểm).  r        t             u                      v          ệ  iệ    i  ế  sự 

p  t triể   i   tế - xã   i t ế  iới. 

Câu 2 (1,0 điểm). C ứ    i   rằ   dâ  số t ế  iới       ó xu  ướ    i   ó . Giải t í     u ê  

  â  v       iết dâ  số  i  dẫ  tới   ữ    ậu quả    về  ặt  i   tế - xã   i? 

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu r    ữ     u ê    â    t    về   í   tr , xã   i     u vự   â  N    . 

Câu 4 (1,0 điểm). Dự  v    ả   số liệu s u 

                        Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số của Hoa Kì thời kì 1970 – 2004 

Năm 1970 1980 1988 2004 

Số dân (triệu người) 204 227 245 292 

Tỉ lệ gia tăng (%) 1,1 1,0 0,9 0,82 

Hã    ậ  xét v   iải t í   về số dâ  , tỉ lệ  i  tă   dâ  số H   K  t ời    1970 – 2004 

Câu 5 ( 1,0 điểm). Nêu ý    ĩ      việ  r   ời  ồ   Ơ-r  –  ồ   tiề    u       EU. 

Câu 6 (0,5 điểm).V  s   t    số dâ      Liê       N    i i      từ 1991 - 2005 l i  iả ? 

Câu 7 ( 1 điểm). V  s       tru   tâ          iệp     N ật Bả  l i p â   ố      ếu   vù   du ê  

 ải    i B    Dươ  ? 

Câu 8 (0,5 điểm).V  s   sả  xu t lú           ru   Quố  l i tập tru        ếu        ồ    ằ   

p í  Đ    N  ? 

Câu 9 (0,5 điểm). V  s   N ật Bả  p  t triể   ơ   u  i   tế   i tầ  ? 

Câu 10 ( 2,5 điểm). C    ả   số liệu: 

                          Sản lượng một số nông sản của Trung Quốc (Đơn vị : triệu tấn) 

Năm 1985 1995 2000 2004 

Lương thực 339,8 418,6 407,3 422,5 

Bông (sợi) 4,1 4,7 4,4 5,7 

Lạc  6,6 10,2 14,4 14,3 

Mía 58,7 70,2 69,3 93,2 

 . Vẽ  iểu  ồ t í    ợp    t t ể  iệ  tố     tă   trư      t số      sả       ru   Quố  t ời    

1985 – 2004. 

 . N ậ  xét sự tă   trư     ó v   iải t í   t i s    ru   Quố   ó sả  lượ   lươ   t ự  tă         

v  lu   dẫ   ầu t ế  iới. 

---- Hết ---- 
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H  v  tê  t í si  :……….……….….….; Số     d   :…………… 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

 

  

Câu Ý Nội dung trình bày Điểm 

1 

 

 Trình bà  tác động c   cuộc cách m ng kho  h c và công nghệ hiện đ i đ n s  
phát triển kinh t  - xã hội th  giới. 

 

- K        v          ệ tr  t     lự  lượ   sả  xu t trự  tiếp (sả  xu t p ầ   ề , 
        iệp  iệ  tử,...), l   xu t  iệ                    iệp  ó     lượ    ĩ t uật 
   ,     d    vụ   iều  iế  t ứ . 

 

0,25 

 -        i  ơ   u l        (tỉ lệ   ữ     ười l   việ  trí ó   ể trự  tiếp t   r  sả  
p ẩ  tă      ). 

0,25 

 

 

- P  t triể          ó    ậu d    quố  tế,  ầu tư  ướ      i trê  p    vi t     ầu. 0,25 

 - L        ề   i   tế t ế  iới   u ể  dầ  từ  ề   i   tế         iệp s     ề   i   
tế tri t ứ . 

0,25 

 

2  

 

Chứng minh rằng dân số th  giới đ ng có xu hướng già hó . Giải thích ngu ên 
nhân và cho bi t dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh t  - xã hội? 

 

* Chứng minh dân số th  giới đ ng già hó : 

 r     ơ   u dâ  số t e     tu i: tỉ lệ   ười dưới 15 tu i           t  p, tỉ lệ   ười 
trê  65 tu i               v  tu i t   tru                  tă  . 

0,25 

* Ngu ên nhân: 

- Ki   tế p  t triể ,  ời số         ười            â      . 

0,25 

- Y tế           tiế       ă  só  sứ    ỏe           ười,…  0,25 

* Hậu quả c   dân số già: 

-   iếu l        tr    tươ   l i,   u   ơ su   iả  dâ  số,   i p í p ú  lợi     
  ười  i  lớ  ... 

0,25 

3 

 

 

 N u r  nh ng nguy n nhân bất  n về chính trị,    hội ở khu vực Tây Nam  .  

 

 

- V  trí      tí     iế  lượ ,  ằ      ã     ườ            âu lụ   ,  u, P i. 0,25 

- N uồ  t i   u ê         sả  dầu,   í trữ lượ   r t lớ , p â   ố qu    v    
Pe xi   (     ướ   ó   iều dầu   í l   rập  êut, I r  , I r  , C  et, …). 

0,25 

 -  u     t s   t  , t    i   với sự tồ  t i     v    ề dâ  t        tí   l    sử     
t    i  , tí    ư          iệt v      p ầ  tử  ự               t    i  ,  i   p  i.  

0,25 
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 - Sự     t iệp      tí   vụ lợi         t ế lự   ê      i v             ố. 0,25 

4  

 

- Nhận xét: từ 1970 – 2004: 

+ Dâ  số H   K          ừ   tă   qu       ă , từ 204 triệu   ười ( ă  1970) lê  
292 triệu   ười ( ă  2004), tă   88 triệu   ười tr    vò   34  ă .  ố     tă   dâ  
số         u  iữ       i i     . 

 

0,25 

+ Dâ  số tă         tr      i tỉ lệ  i  tă   dâ  số  iả  (dẫ    ứ  )  0,25 

- Giải thích: + Do dâ  số   ập  ư v   H   Kỳ lớ . 0,25 

+ D  qu     dâ  số           lớ ,  ặ  dù gi  tă   dâ  số  iả  xuố   dưới 1% 
  ư   dâ  số vẫ  tă        . 

0,25 

5  

 

Ý nghĩ  c   đồng Ơ-rô: 

- Nâ       sứ       tr        t   trườ     u     âu  u. 

 

0,25 

-      ỏ   ữ   r i d    i   u ể    i tiề  tệ. 0,25 

-     t uậ  lợi     việ    u ể   i   vố  tr    EU. 0,25 

 - Đơ   iả   ó       t    ế t            d        iệp    quố   i . 0,25 

6  Đầu t ập  iê  90 (t ế  ỷ   ) Liê     t   rã, t          i   tế - xã   i  ó   iều  iế  

     l      :  

  - Gi  tă   dâ  số tự   iê  â . 

 

 

0,25 

- N iều   ười N   di  ư r   ướ      i.  0,25 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì s o các trung tâm công nghiệp c   Nhật Bản l i phân bố ch    u ở vùng 
du ên hải Thái Bình Dương? 

 

- Vù   du ê   ải    i B    Dươ    ó  ườ    ờ  iể    ú    uỷu,   iều v     í  
t uậ  tiệ      xâ  dự        ải  ả  . Đồ   t ời  â   ũ   l  vù   tập tru        
dâ   ư, l       ,      ơ s  p  t triể   i   tế     N ật Bả ,... t   tiề   ề     việ  
     t         tru   tâ          iệp. 

0,25 

- N ật Bả     è  t i   u ê   ể p  t triể          iệp  ê    uồ    u ê ,   iê , vật 
liệu p ụ t u        ếu v     ập   ẩu v  vậ      tru   tâ          iệp p â   ố   
vù   ve   iể   ể t uậ  tiệ      việ    ập   ẩu. 

0,25 

- H            iệp     N ật Bả   ượ      r  t   trườ   t ế  iới   iều  ê   ũ   
p ải  ặt     tru   tâ          iệp    ầ   iể   ể tiết  iệ    i p í sả  xu t, vậ  
chu ể ,     i  t    ,… 

0,25 

- N u ê    â      : h     ế  ượ      iễ    i trườ   vù     i    . Mặt     , 
vù    iể      t          r  vù    iể  quố  tế  ê  t uậ  tiệ      việ   i l i     
N ật Bả ,… 

0,25 

8  Sản xuất lú  g o c   Trung Quốc tập trung ở phí  Đông N m do:  
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- Có      ồ    ằ   lớ ,   t p ù s    u   ,   í  ậu  ậ    iệt  ới  ió  ù ,   uồ  

 ướ  dồi d  . 

 

0,25 

- L            ,  ó tập qu        t   lú   ướ ,   u  ầu lươ   t ự  lớ ,… 0,25 

9. 

 

 

 

 

 

 

Nhật Bản du  trì cơ cấu kinh t  h i tầng vì: 

-  ậ  dụ    ượ    uồ    u ê  liệu, l       , t   trườ   t i   ỗ, t   việ  l  ,  iả  

tỷ lệ t  t    iệp. 

 

 

0,25 

- Bê            ơ s  sả  xu t lớ   iệ    i t        ơ s  sả  xu t   ỏ  ă       , dễ 
  u ể    i   i         tr    v  t    ê  sự    d    về sả  p ẩ . 

0,25 

10.           Tốc độ tăng trưởng sản lượng một số nông sản của Trung Quốc (ĐV: %) 

Năm 1985 1995 2000 2004 

Lương thực 100 123,2       119,9 124,3 

Bông (sợi) 100 114,6 107,3 139 

Lạc  100 154,5 218,2 216,7 

Mía 100 119,6 118,1        158,8 
 

0,25 

 - Vẽ  iểu  ồ  ườ   t ể  iệ  tố     tă   trư   ,  iểu  ồ                 iể . 

Lưu ý : biểu đồ vẽ chính xác, khoa học, đủ các yếu tố. Thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 

điểm 

1,0 

b. N ậ  xét:  

  ời    1985 – 2004,        u   t t  ả sả  lượ        sả       Q  ều tă  ,   ư   

tố             u: 

- Lươ   t ự  tă   24,3%, tu    iê         ều,  i i      1995 – 2000  ó xu  ướ   

 iả  từ 123,2% xuố    ò  119,9%. 

-B     ó tố     tă   trư      t 139% (2004), tu    iê   ũ       iả  sút từ  ă  

1995 -2000, s u  ó l i tiếp tụ  tăng. 

- L    ó tố     tă   trư             t, v  tă   liê  tụ , tă   116,7% 

- Mí   ũ    ó tố     tă           ư          ều,   t 158% (2004),  iả    ẹ tr    

 i i      1995 -2000. 

0,25 

- N ư vậ ,  ó t ể t    l    ó tố     tă            t, s u  ó  ế   í ,      v  lươ   

t ự   ó tố     tă     ậ     t. ( dẫ    ứ  ) 

0,25 

* Giải t í   

- D   Q  p dụ     iều   í   s   ,  iệ  p  p  ải      tr            iệp   ư: 

+ Gi   qu ề  sử dụ     t          dâ  

+ Cải t  , xâ  dự    ới  ườ    i   t    ,  ệ t ố   t    lợi 

+ Đư   ĩ t uật  ới v   sả  xu t, p    iế   iố    ới 

+ Miễ  t uế         iệp 

+      ứ  sả  xu t t      i 

0,25 
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- Đ  d     ó       p ẩ ,  iả  diệ  tí    â       p ẩ  tă       l  i  â  trồ   

      ó  iệu quả  i   tế      ơ  

0,25 

- Sự p  t triể                   iệp   ế  iế  sả  p ẩ          iệp, t   trườ   

tiêu t ụ r    lớ   ả tr    v      i  ướ …. 
0,25 

  TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI : 10 ĐIỂM  

…………………HẾT……………….. 

 

 

 


